
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A1 
TUẦN HỌC THỨ 04                       Từ ngày 25 / 9 /2023 - Đến ngày:29 / 9 /2023 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

25/9 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 10 HĐTN 

Tổ chức hội thi “Tìm hiểu luật giao thông đường 

bộ” 
 

2 22 Tiếng Việt Mùa hè lấp lánh 

Kể chuyện Chó Đốm con và mặt trời 

Máy chiếu 

3 23 Tiếng Việt Máy chiếu 

4 16 Toán  Bài 8: Luyện tập Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 4 Tin  Bài 4. Máy xử lí thông tin  

2 4 Đạo đức Bài 2: Tự hào Tổ quốc Việt Nam Máy chiếu 

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

4  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 

26/9 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 13 Tiếng Anh  Unit 1: My friends – Lesson 3.1  

2 7 GDTC  Kiểm tra, đánh giá ĐHĐN đã học  

3 24 Tiếng Việt Nghe – viết: Mùa hè lấp lánh Máy chiếu 

4 17 Toán  Bài 8: Luyện tập  Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 4 Âm nhạc  Tổ chức hoạt động: Vận dụng sáng tạo  

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 11 HĐTrải nghiệm Bài 5: Thời gian biểu của em Máy chiếu 

4 4 ATGT 
Bài 4: Tham gia GT an toàn trên các phương tiện 

GT công cộng 
Máy chiếu 

4 

27/9 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 18 Toán Bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6 Máy chiếu 

2 14 Tiếng Anh Unit 1: My friends – Lesson 3.2  

3 25 Tiếng Việt - Tạm biệt mùa hè 

- Đọc mở rộng 

Máy chiếu 

4 26 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 7 TNXH Bài 3: Vệ sinh xung quanh nhà Máy chiếu 

2 4 ĐSTV Viết, vẽ theo chủ đề trường, lớp  

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

5 

28/9 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 27 Tiếng Việt Mở rộng vốn từ về mùa hè. Dấu hai chấm Máy chiếu 

2 19 Toán Bài 9: Luyện tập Máy chiếu 

3 7 Song ngữ (K) Review lesson  

4 8 TNXH Bài 4: Ôn tập chủ đề Gia đình Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 15 Tiếng Anh Unit 1: My friends – Lesson 3.3 Máy chiếu 

2 8 GDTC 
Bài 3: Làm quen đội hình khối vuông và khối chữ 

nhật 
 

  HDH THAM GIA TẾT TRUNG THU  

6 

29/9 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 28 Tiếng Việt Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về một người bạn Máy chiếu 

2 20 Toán Bài 10: Bảng nhân 7, bảng chia 7 Máy chiếu 

3 4 Mỹ thuật Bài 2: Những người bạn thân thiện  

4 16 Tiếng Anh Unit 1: My friends – Lesson 4.1  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 4 Công nghệ Bài 2: Sử dụng đèn học Máy chiếu 

2 8 Song ngữ (T) Months of the year Máy chiếu  

3 12 HĐ trải nghiệm Bài 5: SH theo chủ đề: Quý trọng thời gian Máy chiếu 

                                                                                     ĐDDH: 24 

Kiểm tra nhận xét Giang Biên, ngày 18 tháng 9 năm 2023 

   

                                                                  KHỐI TRƯỞNG  

 

                                                                  
 

Nguyễn Thị Hương 


